
STT SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH PHÁI DÂN TỘC PHÒNG THI

1 BKCB14469 Đoàn Trung Kiên 11/11/1984 Nam Tày 607-Nhà C6

2 BKCB14470 Dương Đức Kiên 29/12/1983 Nam Kinh 607-Nhà C6

3 BKCB14471 Phạm Minh Kiệt 27/09/1992 Nam Kinh 607-Nhà C6

4 BKCB14472 Võ Tuấn Kỳ 27/01/2000 Nam Kinh 607-Nhà C6

5 BKCB14473 Lê Hoàng Lâm 09/11/1980 Nam Kinh 607-Nhà C6

6 BKCB14474 Nguyễn Hùng Lân 03/06/1990 Nam Kinh 607-Nhà C6

7 BKCB14475 Nguyễn Trần Thanh Liêm 06/12/1985 Nam Kinh 607-Nhà C6

8 BKCB14476 Nguyễn Văn Liệu 05/02/1995 Nam Kinh 607-Nhà C6

9 BKCB14477 Huỳnh Tấn Lộc 06/02/1982 Nam Kinh 607-Nhà C6

10 BKCB14478 Phạm Nguyễn Phú Lộc 13/07/1989 Nam Kinh 607-Nhà C6

11 BKCB14479 Lương Ngọc Lợi 19/06/1983 Nam Kinh 607-Nhà C6

12 BKCB14480 Đặng Phi Long 13/01/1997 Nam Kinh 607-Nhà C6

13 BKCB14481 Lê Hồng Long 08/12/1999 Nam Kinh 607-Nhà C6

14 BKCB14482 Nguyễn Bình Phương HoàngLong 01/11/1995 Nam Kinh 607-Nhà C6

15 BKCB14483 Nguyễn Công Long 15/04/1985 Nam Kinh 607-Nhà C6

16 BKCB14484 Nguyễn Đoàn Thanh Long 29/12/1993 Nam Kinh 607-Nhà C6

17 BKCB14485 Nguyễn Thanh Long 23/10/1996 Nam Kinh 607-Nhà C6

18 BKCB14486 Nguyễn Đình Luân 15/07/1988 Nam Kinh 607-Nhà C6

19 BKCB14487 Nguyễn Minh Luân 30/04/1989 Nam Kinh 607-Nhà C6

20 BKCB14488 Nguyễn Văn Luân 20/12/1990 Nam Kinh 607-Nhà C6

21 BKCB14489 Phạm Văn Luân 13/10/1984 Nam Kinh 607-Nhà C6

22 BKCB14490 Mai Tấn Lực 14/01/1990 Nam Kinh 607-Nhà C6

23 BKCB14491 Vũ Như Mạnh 20/11/1981 Nam Kinh 608-Nhà C6

24 BKCB14492 Đinh Hoàng Minh 26/03/1987 Nam Kinh 608-Nhà C6

25 BKCB14493 Lê Anh Minh 22/02/1982 Nam Kinh 608-Nhà C6

26 BKCB14494 Lường Văn Minh 26/05/1992 Nam Kinh 608-Nhà C6

27 BKCB14495 Nguyễn Hoàng Minh 26/10/1992 Nam Kinh 608-Nhà C6

28 BKCB14496 Nguyễn Văn Minh 09/03/1991 Nam kinh 608-Nhà C6

29 BKCB14497 Mai Minh Mỹ 22/11/1986 Nam Kinh 608-Nhà C6

30 BKCB14498 Phạm Hoàng Mỹ 02/08/1985 Nam Kinh 608-Nhà C6

31 BKCB14499 Khương Giang Nam 22/11/1982 Nam Kinh 608-Nhà C6
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32 BKCB14500 Lê Hà Nam 12/08/1986 Nam Kinh 608-Nhà C6

33 BKCB14501 Lê Hải Nam 16/11/1991 Nam Kinh 608-Nhà C6

34 BKCB14502 Nguyễn Hoài Nam 08/03/1985 Nam Kinh 608-Nhà C6

35 BKCB14503 Nguyễn Hữu Nam 20/07/1986 Nam Kinh 608-Nhà C6

36 BKCB14504 Phạm Quang Nam 12/10/1986 Nam Kinh 608-Nhà C6

37 BKCB14505 Nguyễn Thị Kim Ngân 14/03/2007 Nữ Kinh 608-Nhà C6

38 BKCB14506 Nguyễn Đình Nghi 13/01/1988 Nam Kinh 609-Nhà C6

39 BKCB14507 Nguyễn Minh Nghiêm 19/06/1981 Nam Kinh 609-Nhà C6

40 BKCB14508 Lê Văn Ngọc 26/03/1979 Nam Kinh 609-Nhà C6

41 BKCB14509 Nguyễn Cảnh Nguyên 08/12/1990 Nam Kinh 609-Nhà C6

42 BKCB14510 Nguyễn Hữu Nhân 26/12/1989 Nam Kinh 609-Nhà C6

43 BKCB14511 Huỳnh Văn Nhộn 15/02/1982 Nam Kinh 609-Nhà C6

44 BKCB14512 Dương Nguyên Minh Như 04/3/2000 Nữ Kinh 609-Nhà C6

45 BKCB14513 Huỳnh Lê Minh Nhựt 03/11/1978 Nam Kinh 609-Nhà C6

46 BKCB14514 Mai Thanh Pha 21/08/1991 Nam Kinh 609-Nhà C6

47 BKCB14515 Huỳnh Thiên Phát 14/04/2003 Nam Kinh 609-Nhà C6

48 BKCB14516 Nguyễn Tấn Phát 16/07/1991 Nam Kinh 609-Nhà C6

49 BKCB14517 Phan Thành Phát 05/09/1987 Nam Kinh 609-Nhà C6

50 BKCB14518 Trần Hồng Phát 29/12/1990 Nam Kinh 609-Nhà C6

51 BKCB14519 Nguyễn Nhựt Phong 28/3/1989 Nam Kinh 609-Nhà C6

52 BKCB14520 Nguyễn Thành Phong 07/09/2001 Nam Kinh 609-Nhà C6

53 BKCB14521 Trần Thanh Phong 31-01-1993 Nam Kinh 609-Nhà C6

54 BKCB14522 Vũ Văn Phong 10/02/1980 Nam Kinh 609-Nhà C6

55 BKCB14523 Hồ Sơn Phước 12/01/1984 Nam Kinh 609-Nhà C6

56 BKCB14524 Nguyễn Hoàng Phương 11/10/1992 Nam Kinh 611-Nhà C6

57 BKCB14525 Nguyễn Viễn Phương 14/04/1983 Nam Kinh 611-Nhà C6

58 BKCB14526 Nguyễn Hải Quân 18/02/1986 Nam Kinh 611-Nhà C6

59 BKCB14527 Trương Quốc Quân 10/8/1996 Nam Kinh 611-Nhà C6

60 BKCB14528 Dương Hồng Quang 25/7/1981 Nam Kinh 611-Nhà C6

61 BKCB14529 Nguyễn Thế Bảo Quang 23/11/1994 Nam Kinh 611-Nhà C6

62 BKCB14530 Lê Tấn Quốc 21/4/1987 Nam Kinh 611-Nhà C6

63 BKCB14531 Trần Kiến Quốc 13/04/1984 Nam Kinh 611-Nhà C6

64 BKCB14532 Nguyễn Hoàng Sang 27/10/1982 Nam Kinh 611-Nhà C6

65 BKCB14533 Bùi Quang Sáng 27/02/1999 Nam Kinh 611-Nhà C6

66 BKCB14534 Phạm Quang Sáng 20/04/1985 Nam Kinh 611-Nhà C6
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67 BKCB14535 Lê Đình Sơn 07/04/1988 Nam Kinh 611-Nhà C6

68 BKCB14536 Nguyễn Ngọc Sơn 24/12/1996 Nam Kinh 611-Nhà C6

69 BKCB14537 Lê Hoài Tâm 23/2/1980 Nam Kinh 611-Nhà C6

70 BKCB14538 Lê Trọng Tâm 23/10/1990 Nam Kinh 611-Nhà C6

71 BKCB14539 Nguyễn Thanh Tâm 12/12/1985 Nam Kinh 611-Nhà C6

72 BKCB14540 Nguyễn Văn Tâm 10/12/2001 Nam Kinh 611-Nhà C6

73 BKCB14541 Mai Thanh Tân 06/02/1977 Nam Kinh 611-Nhà C6

74 BKCB14542 Nguyễn Đức Tân 08/3/1983 Nam Kinh 611-Nhà C6

75 BKCB14543 Nguyễn Đức Tân 09/10/1987 Nam Kinh 611-Nhà C6
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